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(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-BTP  

ngày  10   tháng  02  năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 
 

  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 1.1. Tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn được giao của đơn vị, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ. 

 1.2. Tạo cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả 

công tác của Vụ, các phòng thuộc Vụ; phục vụ cho công tác đánh giá, xếp loại 

công chức và thi đua, khen thưởng của Bộ, Ngành, đơn vị. 

 1.3. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, 

công chức của Vụ trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; bảo đảm 

sự phối hợp có trách nhiệm, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả giữa các phòng, giữa Vụ và 

các đơn vị liên quan. 

 2. Yêu cầu 

 2,1. Bám sát định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2021-2025 và phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác của Bộ, Ngành trong năm 2023; Quyết định 

số 48/QĐ-BTP ngày 17/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương 

trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. 

 2.2. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành 

và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Vụ trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ.   

2.3. Bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với các nhiệm vụ 

thường xuyên, khả thi, hiệu quả và tiết kiệm. 

 II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định đúng tiến độ, chất lượng các đề 

nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các dự án, dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật trong các lĩnh vực hình sự, hành chính và tổ chức bộ máy; trong đó, chú 
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trọng nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm thể 

chế đầy đủ, kịp thời chủ trương đường lối của Đảng. Kiên quyết không thẩm định 

những dự án, dự thảo hoặc đề nghị không đạt yêu cầu về thành phần hồ sơ theo 

quy định; phối hợp chặt chẽ và theo dõi sát quá trình cơ quan chủ trì soạn thảo 

tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định để kịp thời tham mưu Lãnh đạo Bộ có ý kiến 

với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ thuộc về các vấn đề lớn hoặc còn ý kiến 

khác nhau, cụ thể: 

1.1. Pháp luật về giáo dục, đào tạo; y tế, y tế dự phòng, dược, trang thiết bị 

y tế, quản lý khám chữa bệnh, phòng chống HIV/AIDS, an toàn thực phẩm, dân 

số, phòng, chống tác hại của thuốc lá, phòng, chống tác hại của rượu, bia (trừ 

các vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế và các vấn đề liên quan đến dân sự, 

thương mại, đầu tư); văn hoá, thể dục thể thao, điện ảnh, di sản văn hóa, thư 

viện (trừ các vấn đề liên quan đến dân sự, thương mại, đầu tư); báo chí, thông tin 

truyền thông, xuất bản và hoạt động in ấn; quản lý, cung cấp thông tin đối ngoại 

(trừ các vấn đề liên quan đến dân sự, thương mại, đầu tư); tố tụng hành chính, 

thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân; quyết định hành chính; hành 

chính công; cải cách hành chính; an ninh trật tự, an toàn xã hội, bao gồm: biểu 

tình; cư trú, căn cước công dân; phòng cháy, chữa cháy; quản lý, sử dụng vũ khí, 

công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ; quản lý con dấu; phòng, chống mại dâm; phòng, 

chống ma túy; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực gia đình; bình 

đẳng giới; công tác xã hội; chăm sóc, bảo vệ trẻ em; người khuyết tật (trừ các 

vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách gắn với tài chính đối với người khuyết 

tật); giao thông và an toàn giao thông (trừ giao thông hàng hải, hàng không và các 

vấn đề liên quan đến dân sự, thương mại, đầu tư); tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; đo 

đạc bản đồ; công tác thi đua-khen thưởng; công đoàn; công tác văn thư, lưu trữ, 

thống kê… 

1.2. Pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự; thi hành 

tạm giữ, tạm giam; đặc xá; tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tội phạm; 

mua bán người, xâm hại tình dục; tổ chức Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân 

dân, cơ quan điều tra hình sự; phòng, chống tham nhũng, rửa tiền, khủng bố; tư 

pháp người chưa thành niên; phòng, chống buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng 

kém chất lượng và gian lận thương mại 

1.3. Pháp luật về về tổ chức bộ máy nhà nước; tổ chức bộ máy đơn vị sự 

nghiệp công lập; thành lập, điều chỉnh, giải thể các đơn vị hành chính; cán bộ, 

công chức, viên chức, người làm việc trong lực lượng vũ trang, cơ yếu và chế độ, 

chính sách, tiêu chuẩn ưu tiên, ưu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức, người 

làm việc trong lực lượng vũ trang, cơ yếu (trừ chế độ, chính sách về tiền lương, phụ 
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cấp, trợ cấp, bồi dưỡng, sinh hoạt phí); an ninh, quốc phòng, cơ yếu (trừ vấn đề 

về biên giới, lãnh thổ, biển, hải đảo); cảnh sát biển, cảnh sát môi trường; 

quyền tiếp cận thông tin, trưng cầu dân ý; bầu cử, giám sát; tín ngưỡng, tôn giáo, 

dân tộc; hội, tổ chức phi chính phủ trong nước, nước ngoài tại Việt Nam và các tổ 

chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, đối ngoại nhân dân; thanh 

niên; người cao tuổi (trừ các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách gắn với tài 

chính đối với thanh niên, người cao tuổi); dân chủ trong các cơ quan nhà nước, 

doanh nghiệp và ở cơ sở. 

2. Tăng cường năng lực phản ứng chính sách; kịp thời tham mưu Lãnh đạo 

Bộ các vấn đề pháp lý phát sinh trong các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ. 

Kịp thời rà soát hoặc phối hợp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong các 

lĩnh vực có liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và của Lãnh đạo 

Bộ. Thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp việc Lãnh đạo Bộ tham gia xây dựng các 

văn bản, đề án lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Ban chỉ đạo, Tổ công 

tác liên ngành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Giải quyết đầy đủ, kịp thời 

các kiến nghị cử tri, chất vấn của Đại biểu Quốc hội về các vấn đề thuộc chức 

năng, nhiệm vụ.   

3. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc và thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành 

Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin như: 1) Thực 

hiện các hoạt động liên quan đến tổng kết tình hình thi hành 10 năm triển khai thi 

hành Hiến pháp năm 2013; (02) Sơ kết 05 năm thi hành Luật Tiếp cận thông 

tin;… 

4. Thực hiện tốt vai trò đầu mối của Bộ trong việc triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch thực hiện như:  (1) Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 

02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

thu hồi tài bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh 

tế; (2) Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ; (3) Nghị quyết 

số 27/NQ-CP ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ; (4) Kết luận số 15-

KL/TW ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư; (5) Quyết định số 06/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; (6) Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 

2021-2030; (7) Quyết định số 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình Phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng 

đến năm 2030; (8) Quyết định số 24/QĐ-TTg của  Thủ tướng Chính phủ; (9) 

Quyết định số 127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc 



4 

 

gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030; (10) 

Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 5/8/2022 về việc ban hành Kế hoạch hành động 

quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy 

diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025; (11) Quyết định số 3028/QĐ-BTP ngày 

4/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch trong việc tăng cường 

thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các 

khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc; (12) Quyết định 783/QĐ-

BTP-tm; (13) Quyết định 1116/QĐ-BTP ngày 7/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (14) Chương trình hành động 

số 10-Ctr/BCS ngày 21/6/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (15) Quyết định số 

1686/QĐ-BTP ngày 21/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình 

thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; (16) 

Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện pháp luật về ban hành quyết định hành chính; (17) 

Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về thực hiện 

Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng 

và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn 

mới…. 

5. Triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng các chương trình, đề 

án, đề tài và các hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực pháp luật hình sự, 

hành chính và tổ chức bộ máy.  

6. Tiếp tục kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức của Vụ bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; thực hiện công tác quy hoạch, bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, tuyển dụng, tiếp nhận,… theo vị trí việc làm, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức mới; giải quyết đầy đủ các chế độ, chính 

sách đối với cán bộ, công chức của đơn vị. Tập trung ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng 

công chức trong danh sách quy hoạch đội ngũ công chức chuyên sâu về pháp 

luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2022-2025. 

 Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Vụ theo hướng 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, 

quản lý, xử lý công việc; sử dụng có hiệu quả quản lý văn bản, hệ thống thư điện 

tử, ký số văn bản; làm tốt công tác thi đua khen thưởng.  

Xây dựng, trình ban hành và triển khai thực hiện Quyết định thay thế 

Quyết định số 958/QĐ-BTP ngày 26/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật 
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hình sự - hành chính theo Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Tư pháp. 

Tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công đoàn, nữ công, 

đoàn thanh niên; tăng cường công tác truyền thông các hoạt động của đơn vị 

nhất là các hoạt động góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. 

 III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

 Nội dung nhiệm vụ, đơn vị chủ trì, phối hợp và thời gian hoàn thành đối với 

từng nhiệm vụ cụ thể được quy định tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.   

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính 

được thông báo tới tất cả công chức trong Vụ để quán triệt, tổ chức thực hiện.  

2. Lãnh đạo Vụ Pháp luật hình sự - hành chính chỉ đạo, điều hành kịp 

thời, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra; thường xuyên nắm bắt tiến độ và 

kết quả thực hiện Kế hoạch công tác; định kỳ 06 tháng và hàng năm tổ chức 

đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo đầy đủ, nghiêm túc theo quy định. 

Căn cứ Kế hoạch này, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính chỉ 

đạo các phòng thuộc Vụ xây dựng Kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện 

hiệu quả các nhiệm vụ được giao. 

3. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có 

trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp luật hình sự - hành chính trong việc thực hiện 

Kế hoạch này. Cục Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí 

kinh phí để đảm bảo thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật về 

ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế.  

4. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc phát 

sinh các nhiệm vụ mới, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính kịp thời 

tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, giải quyết. 

(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ 

Pháp luật hình sự - hành chính)./.      

                                                                           



BỘ TƯ PHÁP 
 

                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

PHỤ LỤC 

Chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính 

(Kèm theo Kế hoạch được phê duyệt theo Quyết định số 165/QĐ-BTP ngày 10 tháng 02  năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 
 

 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
ĐƠN VỊ 

 THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ  

PHỐI HỢP 

TIẾN ĐỘ 

THỰC HIỆN 

SẢN PHẨM 

CHÍNH 

NGUỒN 

KINH 

PHÍ BẢO 

ĐẢM 

GHI 

CHÚ 

I Tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định các đề nghị xây dựng VBQPPL; dự án, dự thảo VBQPPL; các đề án, văn bản khác 

1 

Tham gia xây dựng, góp ý, 

thẩm định các đề nghị xây 

dựng VBQPPL; dự án, dự 

thảo VBQPPL trong lĩnh 

vực hình sự, hành chính và 

tổ chức bộ máy  

- Phòng PLHS 

- Phòng PLTCBM 

- Phòng PLHC&TH 

Các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân có liên 

quan 

Cả năm 

Công văn 

góp ý, thẩm 

định; văn 

bản chuẩn bị 

ý kiến của 

Lãnh đạo Bộ  

Ngân sách 

nhà nước 
 

2 

Tham gia xây dựng, góp ý, 

các dự thảo nghị quyết, 

quyết định, chỉ thị, các đề 

án, văn bản khác thuộc thẩm 

quyền ban hành của  các cơ 

quan Đảng, Quốc hội, 

Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, các Bộ, cơ quan 

và địa phương  

- Phòng PLHS 

- Phòng PLTCBM 

- Phòng PLHC&TH 

 

Các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân có liên 

quan 

Cả năm 

Công văn góp 

ý; văn bản 

chuẩn bị ý 

kiến của Lãnh 

đạo Bộ  

Ngân sách 

nhà nước 
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II 
Tăng cường năng lực phản ứng chính sách; tích cực, chủ động tham mưu Lãnh đạo Bộ các vấn đề pháp lý phát sinh 

trong các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ 

1 

Xây dựng các văn bản của 

Bộ về các vấn đề pháp lý 

phát sinh trong các lĩnh 

vực hình sự, hành chính 

và tổ chức bộ máy  

- Phòng PLHS 

- Phòng PLTCBM 

- Phòng PLHC&TH 

Các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân có liên 

quan 

Cả năm 
Báo cáo, 

công văn 

Ngân sách 

nhà nước 

 

2 

Xây dựng các văn bản trả 

lời chất vấn của ĐBQH, 

trả lời kiến nghị cử tri  

- Phòng PLHS 

- Phòng PLTCBM 

- Phòng PLHC&TH 

- Văn phòng Bộ 

- Các cơ quan, 

đơn vị, cá nhân có 

liên quan 

Cả năm 
Báo cáo, 

công văn 

Ngân sách 

nhà nước 

 

3 
Thực hiện các nhiệm vụ 

khác do Lãnh đạo Bộ giao 

- Phòng PLHS 

- Phòng PLTCBM 

- Phòng PLHC&TH 

- Văn phòng Bộ 

- Các cơ quan, 

đơn vị, cá nhân có 

liên quan 

Cả năm 
Báo cáo, 

công văn 

Ngân sách 

nhà nước 

 

III 
Rà soát hoặc phối hợp rà soát các văn bản  trong các lĩnh vực có liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và 

của Lãnh đạo Bộ 

1 

Rà soát các văn bản trong 

các lĩnh vực có liên quan 

theo yêu cầu của Lãnh đạo 

Chính phủ, lãnh đạo Bộ 

- Phòng PLHS 

- Phòng PLTCBM 

- Phòng PLHC&TH 

Các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân có liên 

quan 

Khi được 

giao nhiệm 

vụ  

Báo cáo 
Ngân sách 

nhà nước 
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2 

Rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật về thanh tra, 

kiểm toán, tố tụng hình sự 

và các quy định pháp luật 

liên quan đến công tác thu 

hồi tài sản trong các vụ án 

về tham nhũng, kinh tế  

Phòng PLHS 

Tổng cục THADS 

Thanh tra Bộ 

Vụ PL Dân sự 

kinh tế 

Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Khi có đề 

nghị của cơ 

quan chủ trì 

Báo cáo 
Ngân sách 

nhà nước 

 

IV 
Tham mưu giúp việc Lãnh đạo Bộ tham gia xây dựng các văn bản, đề án lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Ban 

chỉ đạo, Tổ công tác liên ngành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

1 

Thực hiện nhiệm vụ thành 

viên Ban soạn thảo các dự 

án luật, pháp lệnh, nghị 

định 

- Phòng PLTCBM 

- Phòng PLHS 

- Phòng PLHC&TH 

- Bộ Nội vụ 

- Các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân có liên 

quan 

Cả năm 
Báo cáo, 

công văn 

Ngân sách 

nhà nước 
 

2 

Thực hiện nhiệm vụ thành 

viên Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch Covid-

19 

- Phòng PLHC&TH 

- Phòng PLTCBM 

- Phòng PLHS 

 

- Bộ Y tế 

- Các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân có liên 

quan 

Cả năm 
Báo cáo, 

công văn 

Ngân sách 

nhà nước 
 

3 

Thực hiện nhiệm vụ thành 

viên Ban chỉ đạo quốc gia 

về chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng 

giả (BCĐ 389) 

Phòng PLHS 

- Phòng PLHS 

- Cục XLVPHC   

và TDTHPL 

Cả năm 
Báo cáo, 

công văn 

Ngân sách 

nhà nước 
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4 

Thực hiện nhiệm vụ thành 

viên Ban chỉ đạo Phòng, 

chống tội phạm của Chính 

phủ (BCĐ 138) 

Phòng PLHS 

- Phòng PLHCTH 

- Cục XLVPHC   

và TDTHPL 

Cả năm 
Báo cáo, 

công văn 

Ngân sách 

nhà nước 

 

5 

Thực hiện nhiệm vụ thành 

viên Ban chỉ đạo phòng 

chống rửa tiền 

Phòng PLHS 

- NHNNVN 

- Tổng cục THADS 

- Cục BTTP 

- Thanh tra Bộ 

Cả năm 
Báo cáo, 

công văn 

Ngân sách 

nhà nước 

 

6 

Thực hiện nhiệm vụ thành 

viên Ban chỉ đạo Trung 

ương về phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực 

Phòng PLHS 

- Thanh tra Bộ 

- Phòng 

PLTCBM 

- Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

Cả năm 
Báo cáo, 

công văn 

Ngân sách 

nhà nước 

 

7 

Thực hiện nhiệm vụ thành 

viên Ủy ban An toàn giao 

thông quốc gia 

Phòng PLHC&TH Phòng PLHS Cả năm 
Báo cáo, 

công văn 

Ngân sách 

nhà nước 

 

8 

Thực hiện nhiệm vụ thành 

viên Ủy ban quốc gia về 

thanh niên Việt Nam 

Phòng PLTCBM Vụ TCCB Cả năm 
Báo cáo, 

công văn 

Ngân sách 

nhà nước 

 

9 

Thực hiện nhiệm vụ thành 

viên Ủy ban quốc gia về 

trẻ em 

Phòng PLHC&TH 

- Vụ PBGDPL 

- Cục TGPL 

- Cục HTQTCT 

- Cục XLVPHC-

Cả năm 
Báo cáo, 

công văn 

Ngân sách 

nhà nước 
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TDTHPL 

10 

Thực hiện nhiệm vụ thành 

viên Ủy ban quốc gia về 

người cao tuổi Việt Nam 

Phòng PLTCBM Vụ TCCB Cả năm 
Báo cáo, 

công văn 

Ngân sách 

nhà nước 

 

11 

Thực hiện nhiệm vụ thành 

viên Ủy ban Quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS 

và phòng, chống tệ nạn ma 

túy, mại dâm  

 

Phòng PLHC&TH 

Các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân có liên 

quan 

Cả năm 
Báo cáo, 

công văn 

Ngân sách 

nhà nước 

 

12 

Thực hiện nhiệm vụ 

thành viên Ban Chỉ đạo 

Nhà nước về Chương 

trình tên lửa T-09 

Phòng PLTCBM 

Các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân có liên 

quan 

Cả năm 
Báo cáo, 

công văn 

Ngân sách 

nhà nước 

 

13 

Thực hiện nhiệm vụ 

thành viên Ban Chỉ đạo 

Phòng thủ dân sự quốc 

gia 

Phòng PLTCBM 

Các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân có liên 

quan 

Cả năm 
Báo cáo, 

công văn 

Ngân sách 

nhà nước 

 

14 

Thực hiện nhiệm vụ 

thành viên Ban Chỉ đạo 

Quốc gia về khắc phục 

hậu quả bom mìn 

Phòng PLTCBM 

Các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân có liên 

quan 

Cả năm 
Báo cáo, 

công văn 

Ngân sách 

nhà nước 
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15 

Thực hiện nhiệm vụ 

thành viên Ban Chỉ đạo 

triển khai thực hiện Đề án 

“Đẩy mạnh xây dựng lực 

lượng Công an nhân dân 

thật sự trong sạch, vững 

mạnh, chính quy, tinh 

nhuệ, hiện đại, đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ trong 

tình hình mới” 

Phòng PLTCBM 

Các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân có liên 

quan 

Cả năm 
Báo cáo, 

công văn 

Ngân sách 

nhà nước 

 

16 

Thực hiện nhiệm vụ 

thành viên Ban Chỉ đạo 

Đề án sơ kết 5 năm thực 

hiện Nghị quyết số 18-

NQ/TW “Một số vấn đề 

về tiếp tục đổi mới, sắp 

xếp tổ chức bộ máy của 

hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả” 

Phòng PLTCBM 

Các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân có liên 

quan 

Cả năm 
Báo cáo, 

công văn 

Ngân sách 

nhà nước 

 

17 

Thực hiện nhiệm vụ 

thành viên Ban Chỉ đạo 

Đề án sơ kết 5 năm thực 

hiện Nghị quyết số 19-

NQ/TW 

 

Phòng PLTCBM 

Các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân có liên 

quan 

Cả năm 
Báo cáo, 

công văn 

Ngân sách 

nhà nước 
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18 

Thực hiện nhiệm vụ 

thành viên các Ban Chỉ 

đạo Quốc gia, Ủy ban 

quốc gia khác 

- Phòng PLHS 

- Phòng PLTCBM 

- Phòng PLHC&TH 

Các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân có liên 

quan 

Cả năm 
Báo cáo, 

công văn 

Ngân sách 

nhà nước 

 

V 
Tiếp tục theo dõi, đôn đốc và thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Hình sự, Luật 

tiếp cận thông tin, Luật Ban hành quyết định hành chính 

1 

Thực hiện các hoạt động 

liên quan đến tổng kết tình 

hình thi hành 10 năm triển 

khai thi hành Hiến pháp 

năm 2013 

Phòng PLTCBM 

Các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân có liên 

quan 

Cả năm Báo cáo 
Ngân sách 

nhà nước 

 

2 
Sơ kết 05 năm thi hành 

Luật Tiếp cận thông tin 
Phòng PLTCBM 

Các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân có liên 

quan 

Cả năm 

Công văn, 

báo cáo 

chuyên đề 

Ngân sách 

nhà nước 
 

3 
Tiếp tục triển khai thi hành 

Bộ luật hình sự 
Phòng PLHS 

Các Bộ, ngành 

liên quan và 

chuyên gia 

Cả năm 
Sách Bình 

luận 

 

Ngân sách 

Nhà nước 

 

4 

Tiếp tục nghiên cứu đề 

xuất hoàn thiện pháp luật 

về ban hành quyết định 

hành chính  

Phòng PLHC&TH 

- Cục KTVBQPPL 

- Các đơn vị 

XDPL 

- Các cơ quan, 

đơn vị, cá nhân có 

Quý IV 
Báo cáo 

nghiên cứu 

Ngân sách 

nhà nước
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liên quan  

VI Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các Kế hoạch của Bộ Tư pháp  

1 

Tiếp tục thực hiện Quyết 

định số 3028/QĐ-BTP 

ngày 4/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp ban 

hành Kế hoạch trong việc 

tăng cường thực thi hiệu 

quả Công ước quốc tế về 

các quyền dân sự và 

chính trị và các khuyến 

nghị của Ủy ban Nhân 

quyền Liên hợp quốc  

Phòng PLHS 

- Vụ PLQT 

- Các đơn vị 

thuộc  Bộ và các 

Bộ, ngành có liên 

quan 

 

Cả năm  
Báo cáo 

nghiên cứu 

Ngân sách 

nhà nước 

 

2 

Tiếp tục thực hiện Kế 

hoạch số 18-KH/BCSĐ 

ngày 06/8/2021 của Bán 

cán sự đảng Bộ Tư pháp 

về việc thực hiện Chỉ thị 

số 04-CT/TW ngày 

2/6/2021 của Ban Bí thư 

về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác 

thu hồi tài sản bị thất 

thoát, chiếm đoạt trong 

các vụ án hình sự về tham 

nhũng, kinh tế trong Bộ, 

Phòng PLHS 

- TANDTC,  

- VKSNDTC 

- Bộ Công an 

- Tổng cục THADS 

- Thanh tra CP 

- Tổng cục THADS 

- Cục BTTP 

- Thanh tra Bộ 

Qúy IV 
Báo cáo 

nghiên cứu 

Ngân sách 

nhà nước 
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ngành Tư pháp 

3 
Tiếp tục thực hiện Quyết 

định 783/QĐ-BTP-tm  
Phòng PLHS  

- Bộ Công an 

- VKSNDTC 

- TANDTC 

- Một số đơn vị 

thuộc Bộ 

Cả năm 
Báo cáo 

nghiên cứu 

Ngân sách 

nhà nước 

 

4 

Tiếp tục thực hiện Quyết 

định 1116/QĐ-BTP ngày 

7/7/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp ban hành 

Chương trình hành động 

của Bộ Tư pháp thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng  

Phòng PLHS 

- Bộ Công an 

- VKSNDTC 

- TANDTC 

- Một số đơn vị 

thuộc Bộ 

Cả năm 
Báo cáo 

nghiên cứu 

Ngân sách 

nhà nước 

 

5 

Triển khai Quyết định số 

số 193/QĐ-TTg ngày 

09/02/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình 

phòng, chống mua bán 

người của giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến 

năm 2030 

Phòng PLHS 

- Bộ Công an, 

- Bộ LĐ,TB&XH 

- Vụ PLQT 

- Cục CN 

- Cục HT, CT, QT 

- Cục TGPL 

- Vụ PBDPL 

- Vụ HTQT 

Cả năm 
Báo cáo 

nghiên cứu 

Ngân sách 

nhà nước 

 

6 Triển khai Quyết định số 

23/QĐ-TTg phê duyệt 
Phòng PLHS 

- Cục CN 

- Cục HT,QT,CT 

- Cục TGPL 

Quý IV 

Báo cáo 

nghiên cứu, rà 

soát pháp luật 

Ngân sách 

nhà nước 
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Chương trình hành động 

quốc gia vì trẻ em giai 

đoạn 2021-2030 

- Cục QLXLVPHC 

&TDTHPL  

- Vụ PBGDPL 

7 

Báo cáo về hoàn thiện, bổ 

sung các văn bản pháp 

luật về trách nhiệm hình 

sự của các đối tượng liên 

quan đến trí tuệ nhân tạo 

triển khai Quyết định số 

127/QĐ-TTg ngày 

26/01/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Chiến lược quốc gia 

về nghiên cứu, phát triển 

và ứng dụng Trí tuệ nhân 

tạo đến năm 2030 

Phòng PLHS 

- Vụ PLDSKT 

- Các đơn vị 

thuộc  Bộ và các 

Bộ, ngành có liên 

quan 

 

Cả năm Báo cáo 
Ngân sách 

nhà nước 

 

8 

Triển khai  thực hiện 

Quyết định số 325/QĐ-

BTP  

Phòng PLTCBM 
Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 
Cả năm Báo cáo 

Ngân sách 

nhà nước 

 

9 

Triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 07/NQ-CP ngày 

17/02/2020 của Chính 

phủ  

Phòng PLTCBM 
Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 
Quý IV Báo cáo 

Ngân sách 

nhà nước 

 



11 

 

10 

Triển khai thực hiện Kết 

luận số 15-KL/TW ngày 

30 tháng 9 năm 2021 của 

Ban Bí thư  

Phòng PLTCBM 
Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 
Quý III Báo cáo 

Ngân sách 

nhà nước 

 

11 

Triển khai các hoạt động 

thuộc Kế hoạch của Bộ 

Tư pháp thực hiện Nghị 

quyết số 27/NQ-CP ngày 

11 tháng 8 năm 2020 của 

Chính phủ  

Phòng PLTCBM 
Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 
Quý IV Báo cáo 

Ngân sách 

nhà nước 

 

12 

Triển khai Chương trình 

hành động số 10-Ctr/BCS 

ngày 21/6/2021 của Ban 

cán sự đảng Bộ Tư pháp 

thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng 

Phòng PLTCBM 

Các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân có liên 

quan 

Quý III 
Báo cáo, 

công văn 

Ngân sách 

nhà nước 
 

13 

Tiếp tục triển khai thực 

hiện Quyết định số 

1686/QĐ-BTP ngày 

21/9/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp ban hành Kế 

hoạch triển khai thực hiện 

Công ước của Liên hợp 

quốc về chống tra tấn và 

các hình thức đối xử hoặc 

trừng phạt tàn bạo, vô 

Phòng PLHS 
Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 
Quý IV Báo cáo 

Ngân sách 

nhà nước 
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nhân đạo hoặc hạ nhục 

con người  

14 

Tiếp tục triển khai Quyết 

định số 06/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án Phát triển 

ứng dụng dữ liệu về dân 

cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển 

đổi số quốc gia giai đoạn 

2022 - 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030 

Phòng PLHC&TH 
Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 
Cả năm 

Báo cáo rà 

soát 

Ngân sách 

nhà nước 
 

15 

Thực hiện Quyết định số 

941/QĐ-TTg ngày 

5/8/2022 về việc ban 

hành Kế hoạch hành động 

quốc gia về phòng, chống 

rửa tiền, tài trợ khủng bố 

và tài trợ phổ biến vũ khí 

hủy diệt hàng loạt giai 

đoạn 2021-2025 

Phòng PLHS 

- Cục Bổ trợ tư 

pháp;  

- Vụ PLDSKT; 

-  Tổng cục THADS;  

- Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

Cả năm 
Báo cáo 

nghiên cứu 

Ngân sách 

nhà nước

  

 

16 

Thực hiện Kế hoạch số 

Kế hoạch số 45-

KH/BCSĐ của Ban cán 

sự đảng về thực hiện 

Nghị quyết số 06-NQ/TW 

của Bộ Chính trị về quy 

Phòng PLTCBM 

- Vụ PLDSKT; 

- Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

 

Cả năm 
Báo cáo 

nghiên cứu 

Ngân sách 

nhà nước
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hoạch, xây dựng, quản lý 

và phát triển bền vững đô 

thị Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 

1945 

17 

Triển khai thi hành Nghị 

định số 59/2022/NĐ-CP 

ngày 5/9/2022 quy định 

về định danh và xác thực 

điện tử và Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

nghị định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú giấy khi 

thực hiện thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch vụ 

công 

Phòng PLHC&TH 
Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 
Cả năm 

Báo cáo, các 

nghiên cứu 

Ngân sách 

nhà nước 
 

18 

Triển khai Kế hoạch của 

Ban cán sự Đảng về phổ 

biến, quán triệt, tuyên 

truyền và triển khai tổng 

kết 10 năm thực hiện 

Nghị quyết TW8 về 

Chiến lược bảo vệ Tổ 

quốc trong tình hình mới  

Phòng PLTCBM 
Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 
Cả năm Báo cáo 

Ngân sách 

nhà nước 
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19 

Triển khai thực hiện Kế 

hoạch của Ban Cán sự 

Đảng Bộ Tư pháp về thực 

hiện Nghị quyết số 27-

NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương về tiếp 

tục xây dựng và hoàn 

thiện Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam trong giai đoạn 

mới 

- Phòng PLTCBM 

- Phòng PLHC&TH 

- Phòng PLHS 

Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 
Cả năm Báo cáo 

Ngân sách 

nhà nước 
 

19 

Xây dựng và triển khai 

thực hiện Quyết định thay 

thế Quyết định số 

958/QĐ-BTP ngày 

26/4/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Vụ Pháp luật 

hình sự - hành chính theo 

Nghị định số 

98/2022/NĐ-CP ngày 

29/11/2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Tư 

pháp 

- Phòng PLTCBM 

- Phòng PLHC&TH 

- Phòng PLHS 

 

- Vụ Tổ chức cán 

bộ; 

- Các đơn vị có 

liên quan 

Quý I -  Quý II  Báo cáo, 

Quyết định 

Ngân sách 

nhà nước 
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VII 
Triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng các chương trình, đề án, đề tài và các hoạt động hợp tác quốc tế 

trong các lĩnh vực pháp luật hình sự, hành chính và tổ chức bộ máy 

1 

Thực hiện hiệu quả, đúng 

các quy định pháp luật có 

liên quan đối với các hoạt 

động hợp tác quốc tế 

trong khuôn khổ các 

chương trình, dự án, phi 

dự án của Bộ Tư pháp 

(Dự án KAS, UNDP, 

JICA, UNICEF …) 

Phòng PLHS 

Phòng PLHC&TH 

 

- Vụ Hợp tác quốc 

tế; 

- Các bộ, ngành và 

các đơn vị có liên 

quan  

 

Theo Kế 

hoạch hoạt 

động năm 

2023 của 

chương 

trình, dự 

án, phi dự 

án được 

cấp có 

thẩm quyền 

phê duyệt 

Các hoạt 

động do Vụ 

Pháp luật hình 

sự - hành 

chính chủ trì 

được thực 

hiện; Báo cáo 

kết quả thực 

hiện theo quy 

định 

ODA 

 

2 

Triển khai các chương 

trình quốc gia phòng, 

chống ma túy, mại dâm, 

HIV/AIDS; công tác xã 

hội; công tác dân tộc 

Phòng PLHC&TH 

Phòng PLTCBM 

Phòng PLHS 

 

 

 - Bộ Công an 

 - Bộ LĐTBXH 

 - Ủy ban dân tộc 

Theo kế 

hoạch hoạt 

động năm 

Báo cáo 

nghiên cứu 

Ngân sách 

nhà nước 

 

VIII 
Tiếp tục kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức của Vụ bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được 

giao; giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của đơn vị 

1 
Kiện toàn lãnh đạo cấp 

phòng, cấp Vụ 
Phòng PLHC&TH 

- Các đơn vị thuộc Vụ 

- Vụ TCCB 

Khi chủ 

trương 

được phê 

duyệt   

Cán bộ lãnh 

đạo cấp 

phòng, Vụ 

được kiện 

toàn  
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2 
Đề xuất tuyển dụng, tiếp 

nhận công chức về Vụ 
Phòng PLHC&TH 

- Các đơn vị thuộc Vụ 

- Vụ TCCB 

Theo Kế 

hoạch được 

duyệt 

Công chức 

được tuyển 

dụng, tiếp 

nhận 

 

 

3 

Cử cán bộ, công chức 

tham gia các khóa đào tạo 

chuyên môn, nghiệp vụ và 

lý luận chính trị, ngoại 

ngữ... 

Phòng PLHC&TH 
- Các đơn vị thuộc Vụ 

- Vụ TCCB 

Theo Kế 

hoạch của 

Bộ 

Công chức 

tham gia các 

khóa dào tạo, 

bồi dưỡng 

 

 

4 

Giải quyết các chế độ 

chính sách đối với cán bộ, 

công chức các đơn vị 

thuộc vụ 

Phòng PLHC&TH Vụ TCCB Cả năm 

   

5 

Thực hiện đánh giá công 

chức, nâng bậc lương 

theo quy định Phòng PLHC&TH Vụ TCCB 

Theo kế 

hoạch của 

Bộ 

Báo cáo kết 

quả  đánh 

giá công 

chức, nâng 

bậc lương  

  

IX 
Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Vụ theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; làm 

tốt công tác thi đua - khen thưởng 

1 

Tăng cường sử dụng hệ 

thống quản lý văn bản và 

điều hành; ứng dụng chữ 

ký số.  

Phòng PLHC&TH 

 

- Văn phòng Bộ 

- Cục CNTT 

- Phòng 

PLTCBM 

- Phòng PLHS 

Cả năm 

Các văn bản 

được ký số 

và gửi, nhận 

thông qua Hệ 

thống Quản 

lý văn bản và 
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điều hành 

2 

Tăng cường công tác 

truyền thông trong quá 

trình xây dựng, thẩm định 

văn bản quy phạm pháp 

luật; kịp thời phản ứng 

chính sách đối với các 

vấn đề thuộc chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị 

- Phòng PLHS 

- Phòng PLTCBM 

- Phòng PLHC&TH 

- Văn phòng Bộ 

- Cục CNTT 

 

Cả năm  
Ngân sách 

nhà nước 
 

3 

Thực hiện tốt công tác thi 

đua, khen thưởng, chú 

trọng khen các đối tượng 

công chức trực tiếp giải 

quyết công việc 

Phòng PLHC&TH 

- Phòng 

PLTCBM 

- Phòng PLHS 

Quý IV  
Ngân sách 

nhà nước 
 

4 
Hội nghị cán bộ, công 

chức của Vụ năm 2023 

- Phòng PLHC&TH 

- Phòng PLTCBM 

- Phòng PLHS 

 

Các đơn vị thuộc 

bộ có liên quan 
12/2023 

Hội nghị 

tổng kết 

Ngân sách 

nhà nước 
 

5 

Thực hiện công tác bảo 

vệ bí mật nhà nước và an 

ninh mạng tại đơn vị, kịp 

thời xử lý, khắc phục các 

tồn tại, hạn chế (nếu có) 

- Phòng PLHC&TH 

- Phòng PLTCBM 

- Phòng PLHS 

 

- Văn phòng Bộ 

- Cục CNTT 

 

Cả năm  

 

 

 

 




